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Phụ lục 2. Các mẫu hồ sơ quản lý trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk 

Hà (Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2024 

của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà) 

Mẫu HS01- CPĐH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CÀ PHÊ ĐĂK HÀ 

 

Kính gửi: .......................................................................................... 

1. Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………........................................ 

2. Họ và tên người đại diện (nếu là tổ chức):....................................................... 

3. Địa chỉ: …………………………………………………………….................... 

4. Điện thoại:…………....................………Fax :................................................ 

ĐỀ NGHỊ GHI NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG  

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CÀ PHÊ ĐĂK HÀ 

1. Sản phẩm đăng ký 

  Cà phê nhân 

  Cà phê hạt rang 

  Cà phê bột 

  Cà phê tinh 

2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan tới sản phẩm: 

  Sản xuất 

  Kinh doanh 

  Khác……………………………………………………………………… 

CAM KẾT 

SAU KHI ĐƯỢC TRAO QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ  

CÀ PHÊ ĐĂK HÀ TÔI/ CHÚNG TÔI CAM KẾT: 
 

1) Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk Hà 

được UBND huyện ban hành và các quy định pháp luật khác; 

2) Cam kết tuân thủ Hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến cà 

phê mang chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk Hà và các Quy định có liên quan khác do cơ quan 

nhà nước khuyến cáo và ban hành; 

3) Đảm bảo đúng chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk Hà; 

4) Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý và phát 

triển chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk Hà; 
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5) Không thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk 

Hà. Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ trong nội bộ để đảm bảo chất lượng sản phẩm mang 

chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk Hà, góp phần gìn giữ và phát triển danh tiếng, giá trị, hình ảnh 

thương hiệu cà phê của huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; 

6) Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý thực hiện 

việc kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý Đăk Hà theo quy định. 

Danh mục các tài liệu kèm theo ................, ngày ….. tháng ….. năm 20…. 

 Quyết định thành lập/đăng ký kinh doanh 

 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm (đối với cơ sở chế biến) 

 Thuyết minh hiện trạng sản xuất, kinh 

doanh các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý 

 Tài liệu khác, ghi cụ thể: 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

 

 

 

Chủ tổ chức/cá nhân 

(ký tên, đóng dấu nếu có) 
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Mẫu HS02- CPĐH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN  

QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CÀ PHÊ ĐĂK HÀ 

 

Kính gửi: .......................................................................................... 

1. Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………........................................... 

2. Họ và tên người đại diện (nếu là tổ chức):........................................................... 

3. Địa chỉ: …………………………………………………………….................... 

4. Điện thoại:…………....................………Fax :.................................................... 

 

ĐỀ NGHỊ  

Về việc: 

 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. 

 Gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. 

 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. 

Lý do: 

 Thay đổi tên, địa chỉ của Tổ chức, cá nhân đã ghi trên Giấy chứng nhận. 

 Thay đổi danh mục khu vực sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. 

 Giấy chứng nhận bị mờ, hoen ố, rách nát. 

 Giấy chứng nhận bị mất, thất lạc. 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hết thời hạn hiệu lực. 

 Lý do khác, ghi rõ  

Nội dung thay đổi: 

 Thay đổi tên và địa chỉ của Tổ chức, cá nhân đã ghi trên Giấy chứng nhận 

Tên cũ Tên mới Ghi chú 

   

Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ghi chú 

   

 Thay đổi danh mục khu vực sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; 

STT Khu vực sản xuất thay đổi Ghi chú 

1  Bổ sung         Loại bỏ 
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2  Bổ sung         Loại bỏ 

3  Bổ sung         Loại bỏ 

4  Bổ sung         Loại bỏ 

 Thay đổi danh mục sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; 

STT Khu vực sản xuất thay đổi Ghi chú 

1  Bổ sung         Loại bỏ 

2  Bổ sung         Loại bỏ 

3  Bổ sung         Loại bỏ 

4  Bổ sung         Loại bỏ 

 

Tôi/chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là chính xác, nếu sai tôi/chúng tôi 

xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

 

Danh mục các tài liệu kèm theo ..........., ngày ….. tháng ….. năm 20…. 

 Giấy chứng nhận gốc 

 Tài liệu khác, ghi cụ thể: 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

 

 

 

 

Chủ tổ chức/cá nhân 

(ký tên, đóng dấu nếu có) 
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Mẫu HS03- CPĐH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

THUYẾT MINH HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CÁC SẢN 

PHẨM CÀ PHÊ MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CÀ PHÊ ĐĂK HÀ 
 

Họ và tên tổ chức, cá nhân: ...............................................................................................  

Địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Điện thoại:……………………………..Fax: ....................................................................  

Email:  ...............................................................................................................................   

1. Chủng loại sản phẩm đăng ký chỉ dẫn địa lý (chỉ 4 loại cà phê được bảo hộ) 

 Cà phê nhân  Cà phê rang xay       Cà phê bột       Cà phê tinh 

2. Nguồn nguyên liệu của cơ sở 

a. Tỷ lệ cà phê nhân tự sản xuất/thu mua bình quân 3 năm gần nhất: 

 Khối lượng cà phê tự sản xuất: …….…….………….….tấn/năm, tỷ lệ: …….% 

 Khối lượng thu mua từ các thành viên liên kết:....……...tấn/năm, tỷ lệ: …….% 

 Khối lượng thu mua từ bên ngoài (thuộc huyện Đăk Hà):...………..….tấn/năm, 

tỷ lệ: ...….% 

b. Hình thức thu mua cà phê nguyên liệu: 

 Hợp đồng với HTX, tổ chức tập thể của người trồng cà phê 

 Hợp đồng với thương lái thu mua 

 Hợp đồng miệng, không ký hợp đồng 

 Khác, ghi rõ:……………………………………………………………………. 

c. Nguồn gốc cà phê thu mua tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Hà: 

TT Tên xã/thị trấn 
Khối lượng bình quân 3 năm gần nhất (tấn/năm) 

Cà phê quả tươi Cà phê thóc 

1    

2    

…    

3. Điều kiện sản xuất 

3.1 . Đối với hoạt động sản xuất cà phê nhân 

1) Địa điểm sơ chế:………… ……………………………………………………...... 

2) Các công đoạn thực hiện tại cơ sở: 

 Trồng cà phê                    Phơi/sấy                           Xay xát       

 Phân loại cà phê nhân      Đóng gói cà phê nhân      Gắn nhãn hàng hóa 
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 Bán buôn nội địa              Bán lẻ nội địa                   Xuất khẩu trực tiếp 

 Xuất khẩu ủy thác   Khác…………………………………… 

3) Công nghệ sử dụng sơ chế cà phê nhân: (Cơ sở mô tả công nghệ sử dụng chủ yếu 

trong sản xuất cà phê nhân: Phương pháp sơ chế (khô/ướt/nữa ướt), phơi sấy, 

phân loại, đóng gói cà phê nhân…kèm thuyết minh công nghệ sử dụng, nếu có) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

4) Khối lượng cà phê nhân dự kiến (tấn/năm)………………..……………………… 

5) Thị trường tiêu thụ (dự kiến) 

- Nội địa (tên tỉnh/thành):………………………………………………………. 

- Xuất khẩu (tên nước/khu vực):……………………………………………….. 

6) Mẫu bao bì, tem, nhãn hàng hóa sử dụng đối với cà phê nhân: (các mẫu bao bì, 

nhãn hàng hóa được sử dụng của doanh nghiệp, cơ sở) 

……………………………………………………………………………………………. 

3.2 . Đối với hoạt động rang xay cà phê 

1) Địa điểm chế biến: ……………………………………………………………….. 

2) Các công đoạn thực hiện tại cơ sở: 

 Rang xay cà phê                          Chế biến cà phê tinh       

 Đóng gói, ghi nhãn hàng hóa      

 Bán buôn nội địa                         Bán lẻ nội địa                          

 Xuất khẩu trực tiếp                      Xuất khẩu ủy thác  

 Khác……………………………………………………………………………… 

3) Công nghệ đang sử dụng: (Cơ sở mô tả công nghệ sử dụng chủ yếu trong chế biến 

cà phê: Phương pháp chế biến phân loại, rang xay, chế biến tinh, đóng gói, …) 

4) Sản lượng, chủng loại sản phẩm dự kiến:  

 Cà phê rang nguyên hạt:……………………… (tấn/năm) 

 Cà phê bột:……………………… (tấn/năm) 

5) Thị trường tiêu thụ (dự kiến) 

- Nội địa (tên tỉnh/thành):………………………………………………………. 

- Xuất khẩu (tên nước/khu vực):……………………………………………….. 

6) Mẫu bao bì, tem, nhãn hàng hóa sử dụng: (các mẫu bao bì, nhãn mác được sử 

dụng của doanh nghiệp, cơ sở) 

…………………………………………………………………………………… 
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4. Thực trạng thương mại sản phẩm 

4.1.  Liệt kê chủng loại sản phẩm đủ điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk Hà:  

Loại sản phẩm 
Tên nhãn hàng 

hóa sản phẩm  

Hình thức 

bao gói (chất 

liệu, trọng 

lượng) 

Tỷ lệ khối lượng 

cà phê Đăk Hà/1 

đơn vị sản 

phẩm(1) 

Sản lượng bình 

quân/năm 

Cà phê nhân   -  

Cà phê hạt rang      

Cà phê bột     

Cà phê tinh     

4.2. Hình thức bán sản phẩm của cơ sở, doanh nghiệp (bình quân/năm): 

TT 

Loại sản phẩm 

Tỷ lệ % theo thị trường Tổng 

Bán buôn 

trong nước 

(%) 

Bán lẻ 

trong nước 

(%) 

Xuất khẩu 

(%) 

 

1 Cà phê nhân    100% 

2 Cà phê hạt rang    100% 

3 Cà phê bột    100% 

4 Cà phê tinh    100% 

4.3. Văn phòng đại diện/cửa hàng, đại lý: 

TT 
Tên Cửa hàng /đại lý /Văn 

phòng đại diện /chi nhánh 
Địa chỉ 

Tổng lượng 

sản phẩm bình 

quân (tấn/năm) 

1    

2    

3    

4    
 

5. Hệ thống truy xuất nguồn gốc 

Hồ sơ ghi chép hệ thống truy xuất nguồn gốc của cơ sở đang thực hiện theo: 

 4C                                            UTZ                             HACCP     

 Cà phê chứng nhận hữu cơ      Mã QRcode                 ISO…………………. 

 Tiêu chuẩn quốc tế khác (ghi rõ: Fairtrade, Rainforest Alliance ):……………….. 

 Tự cơ sở xây dựng (mô tả):……………………………………………………….. 

                                                
1 Tỷ lệ cà phê có nguồn gốc từ Đăk Hà không được nhỏ hơn 70% 

http://specialtycoffee.vn/vi/ca-phe-chung-nhan/chung-nhan-fair-trade.html
http://specialtycoffee.vn/vi/ca-phe-chung-nhan/chung-nha.html
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6. Phương án sử dụng tem, nhãn, bao bì chỉ dẫn địa lý: 

6.1. Cà phê nhân 

- Sản lượng dự kiến sử dụng chỉ dẫn địa lý một năm:………………..……kg/năm 

- Số lượng tem, nhãn, bao bì dự kiến sử dụng một năm……...………....chiếc/năm 

6.2. Cà phê rang nguyên hạt 

- Sản lượng dự kiến sử dụng chỉ dẫn địa lý một năm:………………..……kg/năm 

- Số lượng tem, nhãn, bao bì dự kiến sử dụng một năm……...………....chiếc/năm 

6.3. Cà phê bột 

- Sản lượng dự kiến sử dụng chỉ dẫn địa lý một năm:………………..……kg/năm 

- Số lượng tem, nhãn, bao bì dự kiến sử dụng một năm……...………....chiếc/năm 

6.4. Cà phê tinh 

- Sản lượng dự kiến sử dụng chỉ dẫn địa lý một năm:………………..……kg/năm 

- Số lượng tem, nhãn, bao bì dự kiến sử dụng một năm……...………....chiếc/năm 

Tôi/chúng tôi cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 

về thông tin cung cấp. 

 

Xác nhận của chính quyền địa phương 

 

Khai tại:…...... ngày…… tháng……năm ……                                                                     

Đại điện tổ chức, cá nhân 
(Ký, ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có) 
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Mẫu HS04-CPĐH 

UBND HUYỆN ĐĂK HÀ 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 

 

Số:         /BB-KTHT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đăk Hà, ngày    tháng     năm ………. 

 

BIÊN BẢN 

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CÀ PHÊ ĐĂK HÀ 

1. Tên tổ chức đề nghị cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk Hà: ................. 

2. Địa chỉ tổ chức: ....................................................................................................... 

3. Số điện thoại liên hệ: ...................................................Email:................................. 

4. Ngày nhận hồ sơ:...................................................................................................... 

5. Ngày nhận hồ sơ bổ sung:........................................................................................ 

6. Căn cứ pháp lý để thẩm định: 

- Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk Hà  

- Quyết định bảo hộ chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk Hà của Cục Sở hữu trí tuệ 

7. Thẩm định hồ sơ đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk Hà: 

TT 
Danh 

mục 
Loại tài liệu 

Số lượng 

(ghi rõ số 

lượng từng 

loại hồ sơ) 

Kết quả 

đánh giá 

(Đạt hay 

không đạt) 

1 Hồ sơ 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk Hà 
  

Thuyết minh hiện trạng sản xuất, kinh 

doanh các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý cà 

phê Đăk Hà (có xác nhận của chính quyền 

địa phương) 

  

Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh/thành lập (nếu là tổ chức) 
  

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm theo quy định 
  

  Khác (ghi rõ):   

Nhận xét: 
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8. Đánh giá về việc tuân thủ các quy định sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk Hà: 

 8.1. Địa điểm trồng/thu mua nguyên liệu: trong khu vực địa lý được bảo hộ địa 

lý cà phê Đăk Hà; có xác nhận của chính quyền địa phương xã/thị trấn; 

 8.2. Đơn vị sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cà phê theo đúng chủng loại 

sản phẩm liệt kê trong đơn đề nghị cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk Hà; 

 8.3. Cam kết áp dụng kỹ thuật theo hướng dẫn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mang 

chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk Hà; 

 8.4. Cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ; 

 8.5. Đáp ứng yêu cầu theo Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê 

Đăk Hà; 

 8.6. Khác (nếu có),………………………………………………………………. 

KẾT LUẬN: 

Hồ sơ đề nghị ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk Hà của tổ chức/cá 

nhân................ như sau: 

 1. Hợp lệ. Đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

cà phê Đăk Hà. 

 2. Hợp lệ. Cần tiến hành thẩm định tại cơ sở trước khi xem xét cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Đăk Hà. 

 3. Không hợp lệ. Cần bổ sung thêm hồ sơ:…………………………… 

 4. Không hợp lệ. Không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ 

dẫn địa lý cà phê Đăk Hà. 

Hồ sơ xin cấp quyền sử dụng địa lý cà phê Đăk Hà (tài liệu kèm theo). 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà xem xét cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng địa lý cà phê Đăk Hà cho sản phẩm cà phê................ của 

cho tổ chức/cá nhân................/. 

Đăk Hà, ngày ….. tháng ….. năm 20…. 

CÁN BỘ THẨM ĐỊNH 

Đăk Hà, ngày ….. tháng ….. năm 20…. 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 

TRƯỞNG PHÒNG 
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